
Ngày thi: Ca thi: 1

Số Chữ

1 3111004987
Nguyễn Phước 
Bình

An Nam 11TDSP24

2 3110006360 Ngô Thành Ân Nam 03/02/1990 10TDS31

3 1111500983 Đinh Thị Ngọc Anh Nữ 28/06/1984 11TDSP26

4 3110001534 Lê Nhật Anh Nam 29/08/1992 10TDS13

5 3111000103 Phạm Thúy Anh Nữ 16/04/1991 11TDSP21

6 3111004622 Nguyễn Thị Bích Nữ 25/09/1991 11TDSP24

7 3111004414 Võ Thị Bình Nữ 27/08/1993 11TDSP15

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3111004362 Huỳnh Thị Kim Bộ Nữ 10/05/1993 11TDSP15

9 3110008663 Trần Thị Cẩm Nữ 17/12/1982 10TDS26

10 3111005491 Dương Công Chánh Nam 11TDSP30

11 3110007189 Đặng Nguyễn Bảo Châu Nữ 12/04/1991 10TDS37

12 3110005988 Đoàn Thị Chi Nữ 26/04/1992 10TDS10

13 3111001014 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 20/10/1993 11TDSK01

14 1111500934 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 01/06/1987 11TDSP26

15 1111500937 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 13/10/1993 11TDSP32

16 3110001827 Đỗ Minh Chiến Nam 19/10/1992 10TDS08

17 3111002351 Hồng Công Nam 24/09/1993 11TDSP07

18 3111002876 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 02/11/1992 11TDSK01

19 3111005280 Nguyễn Đức Minh Đăng Nam 19/03/1993 11TDSP20

20 3111001679 Đồng Công Danh Nam 09/10/1992 11TDSP05

21 3110005697 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 25/01/1991 10TDS09

22 3111001224 Võ Thị Anh Đào Nữ 21/11/1992 11TDSK01

23 3111003300 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 31/12/1992 11TDSP08

24 3111000378 Sơn Thị Diễm Nữ 26/11/1990 11TDSP02



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 3111004603 Lê Thị Diễn Nữ 02/02/1991 11TDSP17

26 1111500962 Đồng Ngọc Diệp Nữ 14/10/1985 11TDSP32

27 3111005672 Tô Thị Điệp Nữ 09/03/1975 11TDSP25

28 1111500976 Lê Thị Diệu Nữ 03/01/1987 11TDSP26

29 3111002984 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nữ 29/06/1993 11TDSP09

30 3111002735 Võ Thị Dợi Nữ 29/08/1993 11TDSP07

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014
Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 2

Số Chữ

1 3111000587 Lương Minh Đức Nam 01/05/1986 11TDSP22

2 3110005884 Nguyễn Minh Đức Nam 26/08/1992 10TDS09

3 3111000615 Mã Thị Cẩm Dung Nữ 09/10/1973 11TDSK01

4 3111005622 Nguyễn Kim Dung Nữ 27/12/1977 11TDSP31

5 3111003517 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 20/10/1992 11TDSP14

6 3111004613 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 10/08/1991 11TDSP17

7 3111005156 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 12/07/1993 11TDSP19

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3110001144 Thái Mỹ Duy Nữ 10/03/1992 10TDS12

9 3111002692 Võ Hồng Khánh Duy Nam 04/05/1992 11TDSP07

10 3111004517 Huỳnh Ngọc Duyên Nữ 16/10/1993 11TDSP16

11 3110006552 Nguyễn Như Duyên Nữ 04/02/1992 10TDS32

12 3111002143 Nguyễn Thị Duyên Nữ 15/02/1993 11TDSP06

13 3111003278 Trần Thị Thảo Duyên Nữ 28/08/1993 11TDSP10

14 3110006861 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 21/12/1992 10TDS34

15 3111002327 Hà Thị Cẩm Giang Nữ 24/09/1993 11TDSP08

16 3111003214 Hồ Thị Trúc Giang Nữ 15/01/1992 11TDSP08

17 3111003172 Nguyễn Hoàng Giang Nam 20/04/1991 11TDSP10

18 3111003502 Đặng Thị Ngọc Giàu Nữ 21/07/1993 11TDSP11

19 3111004942 Bùi Thị Hà Nữ 06/10/1993 11TDSP17

20 3111005402 Đỗ Thị Thu Hà Nữ 12/03/1993 11TDSP18

21 3111002905 Đường Quốc Hà Nữ 25/07/1993 11TDSP09

22 3111001684 Lê Thiên Hà Nữ 15/03/1981 11TDSP22

23 3111001325 Trần Ngọc Ngân Hà Nữ 03/07/1993 11TDSP04

24 3111005624 Nguyễn Cảnh Hải Nam 15/04/1991 11TDSP31



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 1111500851 Nguyễn Thanh Hải Nam 25/02/1983 11TDSP32

26 3411020036 Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ 20/02/1993 11TDS023

27 3111004682 Vũ Thị Thúy Hằng Nữ 13/06/1993 11TDSP17

28 3111005051 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 15/08/1987 11TDSP24

29 3111002145 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 12/05/1985 11TDSP23

30 1111500892 Võ Trần Đức Hạnh Nữ 20/12/1992 11TDSP32

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 3

Số Chữ

1 3111004668 Nguyễn Văn Hào Nam 03/06/1992 11TDSP17

2 3110006837 Võ Hảo Nam 22/10/1992 10TDS34

3 3111001828 Biện Văn Hậu Nam 23/04/1992 11TDSK01

4 1111500913 Trần Văn Hậu Nam 22/12/1993 11TDSP32

5 3110005966 Nguyễn Vạn Hên Nam 26/09/1992 10TDS10

6 3111003718 Cao Thị Diệu Hiền Nữ 24/11/1992 11TDSK01

7 3111004095 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/10/1993 11TDSP15

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 1111500887 Nguyễn Thị Hiền Nữ 29/09/1982 11TDSP32

9 3110007538 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 15/02/1992 10TDS39

10 3110001545 Trần Thế Hiển Nam 26/05/1992 10TDS13

11 3111000879 Nguyễn Đỗ Tâm Hiếu Nữ 13/10/1993 11TDSP03

12 3111005274 Nguyễn Hạnh Hiếu Nữ 24/07/1993 11TDSP20

13 1111500890 Nguyễn Thị Hoa Nữ 10/05/1992 11TDSP32

14 3111001248 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Nữ 13/11/1992 11TDSP10

15 3111002180 Trần Thị Hòa Nữ 06/06/1993 11TDSP06

16 3111005625 Trần Thị Mỹ Hòa Nữ 15/08/1991 11TDSP31

17 3110000988 Nguyễn Minh Hoàng Nữ 29/04/1977 10TDS23

18 3111003683 Nguyễn Ngọc Hoàng Nữ 20/11/1993 11TDSP10

19 3110008135 Hồ Thị Hơn Nữ 10/05/1990 10TDS45

20 3110007738 Trần Thị Thu Hồng Nữ 20/06/1992 10TDS41

21 3110002970 Lê Thị Ngọc Huệ Nữ 30/04/1991 10TDS31

22 3111003321 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 15/04/1993 11TDSP08

23 3111000473 Nguyễn Thanh Hùng Nam 01/12/1989 11TDSP02

24 1111500915 Nguyễn Văn Hùng Nam 22/08/1989 11TDSP32



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 1111500893 Nguyễn Duy Bảo Hưng Nam 15/10/1985 11TDSP32

26 1111500943 Bùi Thị Diễm Hương Nữ 26/06/1991 11TDSP32

27 3111002133 Đặng Thị Ngọc Hương Nữ 20/08/1988 11TDSP23

28 1111500932 Đỗ Thị Hương Nữ 23/09/1993 11TDSP32

29 3111004417 Hàn Thị Hương Nữ 01/05/1993 11TDSP18

30 3111004469
Nguyễn Thị Mai 

Thi
Hương Nữ 02/09/1993 11TDSP16

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 4

Số Chữ

1 3111004373 Nguyễn Giang Huy Nam 13/08/1992 11TDSP24

2 3111000990 Trần Quốc Huy Nam 30/09/1993 11TDSP04

3 3111001443 Trương Thị Huyền Nữ 16/09/1992 11TDSP04

4 3111005418 Trần Quang Khải Nam 21/10/1993 11TDSP30

5 1111500848 Nguyễn An Khang Nam 15/04/1991 11TDSP32

6 1111500933 Đinh Văn Hoàng Khanh Nam 27/07/1990 11TDSP32

7 3111005589 Trần Thị Hoàng Kiếm Nữ 18/02/1986 11TDSP25

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3110001312 Trần Trung Kiên Nam 01/01/1992 10TDS12

9 3111005384 Lê Thị Kiều Nữ 10/02/1993 11TDSP18

10 3111003218 Nguyễn Thị Kiều Nữ 02/08/1993 11TDSP08

11 3111002683 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 02/09/1992 11TDSP08

12 3111005629 Đặng Thạch Ngọc Kim Nữ 27/03/1991 11TDSP25

13 3111001147 Nguyễn Thị Lan Nữ 16/02/1991 11TDSK01

14 3111003859 Phan Khánh Lan Nữ 19/02/1984 11TDSP24

15 3110005952 Nguyễn Thị Diễm Lệ Nữ 04/10/1991 10TDS10

16 3111001490 Nguyễn Y Lênh Nữ 11TDSP04

17 1111500870 Phan Thị Như Liêm Nữ 28/08/1982 11TDSP26

18 3110007860 Lê Nguyễn Thùy Linh Nữ 01/07/1991 10TDS41

19 3111003712 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 25/09/1993 11TDSP10

20 3111001708 Lê Thị Thùy Linh Nữ 19/07/1983 11TDSK01

21 3111003745 Lê Thị Thùy Linh Nữ 20/01/1993 11TDSP13

22 3111004916 Lê Thị Thùy Linh Nữ 15/12/1992 11TDSP18

23 3111003071 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 20/08/1992 11TDSP10

24 3111003797 Phạm Vũ Linh Nam 14/06/1991 11TDSP10



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 3110001464 Trần Thị Kiều Linh Nữ 26/09/1990 10TDS13

26 1111500995 Trần Thị Phương Linh Nữ 10/01/1976 11TDSP26

27 3111005115 Đặng Thị Kim Loan Nữ 22/10/1993 11TDSP20

28 3110007222 Hoàng Thị Loan Nữ 30/05/1991 10TDS15

29 3110008106 Ngô Thị Hồng Loan Nữ 21/08/1990 10TDS43

30 1111500856 Nguyễn Thị Cẩm Loan Nữ 20/10/1989 11TDSP32

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 5

Số Chữ

1 1111501020 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 19/07/1984 11TDSP26

2 3111005515 Phạm Thị Thúy Loan Nữ 12/10/1990 11TDSP30

3 1111500889 Phan Thị Kim Loan Nữ 17/10/1986 11TDSP26

4 3111000650 Phạm Bùi Luận Nam 07/08/1984 11TDSP22

5 3111005621 Triệu Thị Lưu Nữ 12/01/1991 11TDSP31

6 3111003686 Nguyễn Thị Bích Ly Nữ 20/01/1993 11TDSP12

7 3111004407 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 26/09/1988 11TDSP24

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3111005447 Nguyễn Thị Yến Ly Nữ 20/05/1991 11TDSK02

9 3110008056 Trần Thị Thảo Ly Nữ 23/10/1989 10TDS43

10 3111002877 Đặng Thị Tuyết Mai Nữ 14/04/1990 11TDSK01

11 3110001614 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 20/01/1991 10TDS13

12 3111000797 Văn Thị Tuyết Mai Nữ 05/08/1990 11TDSP03

13 3111005451 Neáng Sa Miêng Nữ 03/04/1989 11TDSP30

14 3110000358 Y Phu - Mlô Nam 26/04/1990 10TDS11

15 3111003518 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 01/01/1988 11TDSP23

16 3111000107 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 14/08/1992 11TDSP02

17 1111500885 Võ Thị Kiều My Nữ 04/09/1993 11TDSP32

18 3111004472 Nguyễn Thị Na Nữ 02/09/1993 11TDSP24

19 3111005204
Bùi Nguyễn 

Phương
Nga Nữ 15/05/1975 11TDSP24

20 3111002949 Nguyễn Thị Nga Nữ 26/10/1992 11TDSK01

21 1111500881 Lý Huỳnh Ngân Nữ 18/03/1990 11TDSP32

22 3111004637 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 03/10/1993 11TDSP17

23 3111002539 Trần Thị Bích Ngân Nữ 26/10/1993 11TDSP11

24 3111004735 Nguyễn Mộng Nghi Nữ 17/04/1993 11TDSP16



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 3111001715 Dương Đại Nghĩa Nam 07/12/1992 11TDSP04

26 3111003079 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 30/08/1993 11TDSK01

27 1111500969 Huỳnh Tuyết Ngọc Nữ 05/02/1993 11TDSP32

28 3111005237 Huỳnh Văn Ngọc Nam 02/06/1992 11TDSP30

29 3111003015 Hoàng Thị Mỹ Nguyên Nữ 24/11/1993 11TDSP10

30 3111005107 Lê Thị ánh Nguyền Nữ 11TDSP19

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 6

Số Chữ

1 3111003277 Lê Hà Minh Nguyệt Nữ 10/06/1993 11TDSP08

2 1111500916 Nguyễn Phương Nha Nữ 11/05/1983 11TDSP26

3 3110006169 Vũ Thị Nhài Nữ 15/08/1991 10TDS30

4 3111005631 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 25/07/1980 11TDSP31

5 3111003353 Phạm Thị Nhẫn Nữ 23/03/1992 11TDSP11

6 1111500899 Văn Thị Nhẫn Nữ 09/11/1988 11TDSP26

7 3111000274 Nguyễn Minh Nhật Nam 20/01/1988 11TDSP02

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3111004755 Võ Minh Nhật Nam 28/09/1985 11TDSP24

9 1111500876 Đỗ Thị Ngọc Nhi Nữ 02/11/1993 11TDSP32

10 3111003051 Hoàng Thị Tú Nhi Nữ 10/04/1993 11TDSP11

11 3111002937 Lê Thị Yến Nhi Nữ 13/06/1992 11TDSP10

12 3111002314 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 23/11/1993 11TDSP08

13 1111500936 Phạm Út Nhì Nữ 01/01/1985 11TDSP32

14 3111004471 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 13/08/1993 11TDSP16

15 3110007837 Đặng Thị Nhung Nữ 16/05/1987 10TDS42

16 3111005370
Huỳnh Võ Thị 
Hồng

Nhung Nữ 26/05/1993 11TDSP18

17 3111004002 Lê Thị Mỹ Nhung Nữ 16/06/1993 11TDSP11

18 3111003301 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 01/01/1993 11TDSP08

19 3110006860 Nguyễn Thị Thùy Nhung Nữ 20/04/1991 10TDS34

20 3111002254 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 01/04/1993 11TDSP06

21 1111500942 Phan Thị Hồng Nhung Nữ 10/11/1983 11TDSP32

22 3111003470 Nguyễn Thị Nữ Nữ 21/10/1992 11TDSK01

23 3111005358 Hồng Thị Kiều Oanh Nữ 20/01/1992 11TDSP18

24 3111005304 Lò Thị Ngọc Phẩm Nữ 20/02/1993 11TDSP20



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 3110006686 Nguyễn Thị Hồng Phấn Nữ 22/11/1989 10TDS25

26 3111002384 Bùi Lin Phăng Nữ 23/05/1992 11TDSP05

27 3111000951 Đinh Tấn Phát Nam 16/11/1993 11TDSP03

28 3111005458 Neáng Sóc Phiếp Nữ 03/05/1991 11TDSP30

29 3111002581 Phan Trọng Phú Nam 13/01/1979 11TDSP23

30 3111003632 Huỳnh Kim Phụng Nữ 25/11/1983 11TDSP23

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014
Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 7

Số Chữ

1 3111005675 Bùi Thị Nhã Phương Nữ 01/01/1993 11TDSP25

2 3110006284 Lê An Phương Nam 26/04/1991 10TDS31

3 3110001154 Lê Thị Hoàng Phương Nữ 30/04/1992 10TDS12

4 3111002428 Mai Thị Linh Phương Nữ 25/12/1990 11TDSP07

5 3111001976 Nguyễn Thị Quế Phương Nữ 25/01/1992 11TDSP06

6 3111000655
Nguyễn Thụy 

Uyên
Phương Nữ 26/06/1989 11TDSP03

7 3111004732 Phạm Thị Ngọc Phương Nữ 19/08/1992 11TDSP16

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3111004752 Trần Hoàng Phương Nam 08/03/1993 11TDSP17

9 3111000548 Trần Minh Phương Nam 07/03/1984 11TDSP22

10 3111002866 Đặng Thị Bích Phượng Nữ 17/04/1993 11TDSP09

11 3111005635 Lê Hồng Phượng Nữ 30/10/1983 11TDSP25

12 3111005648 Lê Thị Thúy Phượng Nữ 08/01/1993 11TDSP31

13 3111002542 Phạm Thị Hồng Phượng Nữ 16/03/1992 11TDSP06

14 3111002019 Phạm Thị Hồng Phượng Nữ 30/08/1993 11TDSP07

15 3111000930 Trương Ngọc Phượng Nữ 06/01/1991 11TDSP03

16 3111003076 Bao Chúc Quân Nữ 20/12/1993 11TDSK01

17 1111500956 Liên Quế Quân Nữ 22/05/1991 11TDSP32

18 3111001516 Ngô Thị Ngọc Quyền Nữ 16/09/1993 11TDSK01

19 3110007485 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 20/08/1992 10TDS39

20 1111500996 Dương Văn Sang Nam 10/11/1989 11TDSP26

21 1111500846 Hứa Ngọc Sang Nữ 20/11/1990 11TDSP32

22 3110001100 Nguyễn Việt Sang Nam 30/11/1991 10TDS12

23 3111004746 Trần Văn Sang Nam 29/05/1993 11TDSP16

24 3111001210 Lâm Trường Sơn Nam 28/12/1992 11TDSP04



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 3110007793 Nguyễn Minh Sơn Nam 01/04/1985 10TDS26

26 3111002253 Phan Vĩnh Sơn Nam 11/11/1992 11TDSP06

27 3111003735 Phạm Phú Sỹ Nam 04/08/1988 11TDSP12

28 3111001533 Nguyễn Văn Tài Nam 19/11/1993 11TDSP04

29 3111001724 Trần Minh Tài Nam 04/11/1992 11TDSP04

30 3111003535 Dương Thị Thanh Tâm Nữ 13/01/1993 11TDSP09

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 8

Số Chữ

1 3111004020 Nguyễn Thị Tâm Nữ 26/02/1992 11TDSP16

2 3110006482 Nguyễn Vũ Hoài Tâm Nữ 16/02/1992 10TDS32

3 3110008549 Trịnh Thị Tập Nữ 05/08/1983 10TDS26

4 3111000214 Nguyễn Thạch Nam 25/01/1979 11TDSP21

5 3111005587 Đỗ Hồng Thấm Nữ 03/02/1987 11TDSP25

6 3110006039 Nguyễn Thị Kim Thắm Nữ 02/09/1992 10TDS10

7 3111004789 Trần Minh Thắng Nam 09/02/1993 11TDSP17

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3110008554 Đặng Trúc Thanh Nữ 01/03/1988 10TDS45

9 1111500968 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 02/09/1979 11TDSP32

10 3111001728 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Nữ 01/01/1989 11TDSP04

11 3111001213
Phạm Võ Thị 
Phương

Thanh Nữ 19/07/1993 11TDSK01

12 3111004954 Võ Chí Thanh Nam 08/04/1993 11TDSP17

13 3111002372 Nguyễn Thị Thành Nữ 16/12/1991 11TDSP08

14 3111000072 Bùi Thị Thanh Thảo Nữ 02/11/1987 11TDSP02

15 3111005195 Nguyễn Hồ Dạ Thảo Nữ 24/05/1993 11TDSP18

16 3110001421 Nguyễn Phương Thảo Nữ 15/04/1985 10TDS24

17 3411020061 Nguyễn Thị Thảo Nữ 29/08/1993 11TDS023

18 3111002289 Nguyễn Vũ Thu Thảo Nữ 10/08/1993 11TDSP12

19 3110007832 Võ Anh Thảo Nữ 25/08/1992 10TDS41

20 1111500985 Nguyễn Thị Anh Thi Nữ 15/04/1987 11TDSP26

21 3111001837 Nguyễn Thị Minh Thi Nữ 21/05/1991 11TDSK01

22 3111005137 Trần Yến Thi Nữ 14/02/1992 11TDSP19

23 1111500905 Huỳnh Hải Thiện Nam 25/10/1992 11TDSP26

24 3111005673 Trần Thanh Thiện Nam 19/05/1982 11TDSP25



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 1111500854 Đàm Từ Thịnh Nam 08/12/1991 11TDSP32

26 3111002028 Nguyễn Bá Thịnh Nam 22/12/1992 11TDSP05

27 3111003220 Nguyễn Thị Bích Thoa Nữ 20/05/1991 11TDSP09

28 3110000959 Nguyễn Thành Thông Nam 04/10/1992 10TDS11

29 3111005511 Dương Huỳnh Thống Nam 12/04/1991 11TDSP25

30 3111000804 Lê Ngọc Thu Nữ 09/01/1989 11TDSK01

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 9

Số Chữ

1 1111500939 Phạm Thị Thu Nữ 22/03/1985 11TDSP32

2 3111004488 Nguyễn Thị Thanh Thư Nữ 07/10/1983 11TDSP24

3 3111003856 Trần Thị Anh Thư Nữ 28/04/1993 11TDSP13

4 3111002071 Lê Ngọc Thuận Nam 04/09/1993 11TDSP07

5 3110006182 Nguyễn Thị Thanh Thuận Nữ 18/07/1992 10TDS30

6 3111004110 Đỗ Thị Thanh Thúy Nữ 02/06/1993 11TDSP18

7 3111001110 Lê Thanh Thúy Nữ 30/09/1988 11TDSP04

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3111001230 Mạc Thị Ngọc Thúy Nữ 21/08/1979 11TDSP22

9 3111001481 Nguyễn Thị Thúy Nữ 08/10/1992 11TDSP05

10 3111001397 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 10/09/1993 11TDSP04

11 1111500988 Phan Thị Diễm Thúy Nữ 05/04/1990 11TDSP26

12 3111005143 Lê Thị Như Thùy Nữ 21/08/1992 11TDSP19

13 3111003213 Phạm Thị Thùy Nữ 28/02/1990 11TDSP09

14 3111003405 Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/07/1988 11TDSP23

15 3111001168 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 08/06/1993 11TDSP05

16 3111003791 Trần Thị Kim Thủy Nữ 11/07/1993 11TDSP09

17 1111500941 Trần Thị Minh Thy Nữ 24/07/1989 11TDSP32

18 3110006186 Đỗ Thị Mỹ Tiên Nữ 15/07/1992 10TDS36

19 3111002138 Dương Hồ Mỹ Tiên Nữ 26/03/1992 11TDSP07

20 3110006404 Hồng Mỹ Tiên Nữ 10/10/1992 10TDS32

21 3110007393 Mai Thị Mỹ Tiên Nữ 21/02/1992 10TDS15

22 3111004252 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 19/06/1993 11TDSP13

23 3111004964 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 14/03/1993 11TDSP17

24 3111005514 Trần Thị Mỹ Tiên Nữ 10/11/1990 11TDSP30



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 3111005688 Trần Việt Tín Nam 11/01/1990 11TDSP25

26 3111004437 Nguyễn Thị Tình Nữ 20/07/1991 11TDSP16

27 3111001285 Nguyễn Hữu Tôn Nam 18/02/1986 11TDSP22

28 3111001333 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 02/04/1993 11TDSK01

29 3110001364 Hồ Thị Ngọc Trâm Nữ 17/02/1992 10TDS12

30 3110006706 Lộ Bảo Trâm Nữ 20/12/1991 10TDS33

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 10

Số Chữ

1 3111002586 Trang Ngọc Trâm Nữ 04/07/1993 11TDSK01

2 3110006057 Lê Dương Châu Trân Nữ 29/06/1991 10TDS10

3 3111005015 Đỗ Ngọc Trang Nữ 14/04/1990 11TDSP19

4 3111003650 Đoàn Huyền Trang Nữ 24/04/1987 11TDSP23

5 3111002799 Huỳnh Thị Mỹ Trang Nữ 10/07/1992 11TDSP08

6 3111005179 Nguyễn Hoài Bảo Trang Nữ 24/03/1993 11TDSP19

7 3111005025 Nguyễn Ngọc Kiều Trang Nữ 23/01/1993 11TDSP19

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3110001215 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 29/09/1992 10TDS12

9 1111500859 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 08/08/1990 11TDSP32

10 3111003724 Phạm Thị Thu Trang Nữ 15/05/1991 11TDSP14

11 3111004813 Phan Thị Thùy Trang Nữ 09/02/1993 11TDSP18

12 1111500867 Thái Thị Thu Trang Nữ 20/01/1989 11TDSP32

13 3110006421 Võ Lý Thảo Trang Nữ 01/01/1992 10TDS25

14 3111005341 Phan Quang Minh Trí Nam 20/09/1993 11TDSP16

15 3111004194 Nguyễn Thị Hồng Trinh Nữ 03/10/1993 11TDSP15

16 3110001155 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 29/10/1992 10TDS12

17 3111001626 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 13/09/1993 11TDSP06

18 3110007323 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 24/02/1989 10TDS25

19 3110007592 Từ Thị Tuyết Trinh Nữ 31/05/1988 10TDS39

20 3111002201 Võ Thị Mai Trinh Nữ 16/08/1993 11TDSK01

21 3111003314 Trần Bảo Trọng Nam 10/08/1993 11TDSP18

22 3110007433 Trần Minh Trung Nam 25/10/1992 10TDS39

23 3111003446 Nguyễn Nhựt Trường Nam 16/03/1993 11TDSP10

24 3111005106 Lê Hữu Tú Nam 06/09/1992 11TDSP19



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25 3111002419 Lê Minh Khuê Tú Nữ 17/10/1993 11TDSP07

26 3111001676 Nguyễn Thanh Tú Nam 05/07/1982 11TDSP22

27 3110007362 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 06/07/1992 10TDS38

28 1111500927 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 13/10/1990 11TDSP32

29 1111500853 Đoàn Thị Thanh Tuyền Nữ 14/05/1990 11TDSP26

30 1111500966 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 28/09/1987 11TDSP26

Ghi chú:

Danh sách gồm 30 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 11

Số Chữ

1 3111002474 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 16/04/1993 11TDSP06

2 3111001245
Nguyễn Ngọc 

Bạch
Tuyết Nữ 22/01/1992 11TDSP04

3 3111005331 Lê Thị Hoàng Uyên Nữ 14/12/1993 11TDSP18

4 3111001725 Bùi Hữu Thanh Vân Nữ 19/11/1982 11TDSP22

5 3111003750 Huỳnh Thị Mộng Vân Nữ 22/03/1987 11TDSP23

6 3111004510 Lê Thị Vân Nữ 12/12/1992 11TDSP14

7 1111500857 Lương Thị Hồng Vân Nữ 20/09/1980 11TDSP26

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 ĐỢT 1 LẦN 3

KHOÁ 2011 ĐỢT 2 LẦN 2, KHOÁ 2011 ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3110008422 Ngô Thị Lữ Vân Nữ 02/02/1983 10TDS26

9 1111500882 Trương Thị Thanh Vân Nữ 12/02/1993 11TDSP32

10 3110008317 Triệu Quốc Việt Nam 15/05/1991 10TDS44

11 3111000598 Võ Tấn Vinh Nam 05/04/1978 11TDSP22

12 3111004323 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 12/02/1991 11TDSP14

13 3111002245 Bùi Thị Mỹ Xuân Nữ 24/06/1986 11TDSP23

14 3111002887 Tống Thanh Xuân Nữ 20/11/1993 11TDSP18

15 3109131443 Huỳnh Tấn Khôi Nam 20/06/1990 09TDS16

16 3110000553
Huỳnh Lê Thị 
Phương

Mai Nữ 01/01/1988 10TDS21

17

18

19

20

21

22

23

24



Số Chữ
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

25

26

27

28

29

30

Ghi chú:

Danh sách gồm 16 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 12

Số Chữ

1 3411020002 Phạm Ngọc Báu Nam 17/11/1988 11TDS021

2 3411020003
Nguyễn Phạm 

Bảo
Châu Nam 30/01/1993 11TDS021

3 3411020005 Phan Phượng Duy Nam 20/11/1986 11TDS021

4 3411020007 Nguyễn Kim Hồng Nam 14/05/1980 11TDS021

5 3411020010
Nguyễn Thụy 

Hồng
Lê Nam 08/09/1989 11TDS021

6 3411020011 Phạm Mỹ Liên Nam 05/08/1987 11TDS021

7 3411020012 Nguyễn Thị Liễu Nam 10/05/1988 11TDS021

8 3411020013 Nguyễn Thi Khánh Ly Nam 01/07/1989 11TDS021

Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2011 LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
CƠ SỞ LIÊN KẾT TÂY NAM Á

8 3411020013 Nguyễn Thi Khánh Ly Nam 01/07/1989 11TDS021

9 3411020016 Đỗ Thị Quỳnh Như Nam 21/08/1991 11TDS021

10 3411020017 Huỳnh Thị Kiều Oanh Nam 30/11/1989 11TDS021

11 3411020019 Võ Thị Phượng Nam 31/12/1984 11TDS021

12 3411020020 Huỳnh Đặng Thái Sơn Nam 01/11/1988 11TDS021

13 3411020022 Đỗ Văn Tâm Nam 27/11/1993 11TDS021

14 3411020024 Nguyễn Quang Thái Nam 16/11/1970 11TDS021

15 3411020026 Lưu Thị Thẩm Nam 09/07/1987 11TDS021

16 3411020025 Nguyễn Thị Thanh Nam 08/10/1988 11TDS021

17 3411020027 Quách Thị Kim Thoa Nam 09/05/1993 11TDS021

18 3411020029 Nguyễn Thị Hiền Thương Nam 07/02/1993 11TDS021

19 3411020028 Phạm Thị Thương Nam 19/07/1988 11TDS021

20 3411020023 Phan Thị Thủy Tiên Nam 03/08/1992 11TDS021

21 3411020030 Lê Thị Huyền Trang Nam 11/06/1987 11TDS021

22 3411020031 Nguyễn Thị Thùy Trang Nam 06/04/1993 11TDS021

23 3411020032 Đỗ Quang Trí Nam 16/08/1988 11TDS021

24 3411020033 Trần Thị Ngọc Trinh Nam 27/12/1989 11TDS021



Số Chữ
Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

25 3411020034 Nguyễn Quốc Vy Nam 29/10/1976 11TDS021

26 3411020001 Nguyễn Trường An Nam 23/05/1993 11TDS022

27

28

29

30

Ghi chú:

Danh sách gồm 26 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 13

Số Chữ

1 3411440001 Bùi Thị Kim Anh Nữ 12/05/1993 11TDS441

2 3411440002 Lưu Thị Bé Nữ 07/02/1991 11TDS441

3 3411440005 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 05/07/1993 11TDS441

4 3411440004 Phan Thị Đào Nữ 18/08/1990 11TDS441

5 3411440028 Nguyễn Thị Đường Nữ 10/07/1992 11TDS441

6 3411440007 Phan Thị Hằng Nữ 02/10/1986 11TDS441

7 3411440011 Thái Thị Hoa Nữ 07/07/1990 11TDS441

8 3411440012 Đỗ Thị Huệ Nữ 13/09/1990 11TDS441

Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2011 LẦN 1

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
CƠ SỞ LIÊN KẾT BÌNH DƯƠNG

8 3411440012 Đỗ Thị Huệ Nữ 13/09/1990 11TDS441

9 3411440016 Đỗ Thị Nhâm Nữ 04/05/1992 11TDS441

10 3411440018 Nguyễn Thị Nương Nữ 01/01/1992 11TDS441

11 3411440019 Đặng Thanh Phương Nữ 22/06/1992 11TDS441

12 3411440037 Hoàng Thị Quyền Nữ 20/12/1987 11TDS441

13 3411440022 Nguyễn Phúc Thịnh Nam 28/05/1985 11TDS441

14 3411440023 Nguyễn Thị Kim Thu Nữ 07/02/1989 11TDS441

15 3411440025 Huỳnh Thị Thu Trang Nữ 02/01/1976 11TDS441

16 3411440035 Lê Quang Trung Nam 11/02/1990 11TDS441

17 3411440036 Lê Minh Tuấn Nam 03/03/1990 11TDS441

18 3411440033 Hoàng Thị Hiên Nữ 12/9/1990 11TDS442

19 3411440032 Nguyễn Huy Hảo Nam 10/10/1996 11TDS443

20 3411480070 Vũ Phạm Thanh Khuyên Nữ 13/10/1990 11TDS481

21

22

23

24



Số Chữ
Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

25

26

27

28

29

30

Ghi chú:

Danh sách gồm 20 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Ca thi: 14

Số Chữ

1 3122011237 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 24/01/1976 11TDSL3

2 3122011216 Nguyễn Lê Huy Đạt Nam 17/10/1976 11TDSL3

3 3122011200 Nguyễn Thị Ngọc Duy Nữ 03/04/1992 11TDSL3

4 3122011211 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 28/03/1976 11TDSL3

5 3122011231 Nguyễn Thị Hương Nữ 20/01/1988 11TDSL3

6 3122011266 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 28/11/1988 11TDSL3

7 3122011263 Nguyễn Thị Thiện Nữ 16/02/1991 11TDSL3

8 3122011262 Cao Thị Xuyến Nữ 22/04/1990 11TDSL3

Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2011 LẦN 2

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Dư�c s	

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

9 3122011264 Kha Thị Mỹ Lệ Nữ 12/03/1990 11TDSL3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



Số Chữ
Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

26

27

28

29

30

Ghi chú:

Danh sách gồm 9 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp




